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NHẬN XÉT VỀ KỸ THUẬT CHỌC HÚT NƯỚC ỐI ĐỂ NUÔI CẤY

VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ CÁC THAI BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ

TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG VÀ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ 1/2008 ĐẾN 6/2009

Lê Thanh Thúy* Nguyễn Duy Ánh*
TÓM TẮT

Nghiên cứu trên 438 thai phụ được chọc hút nước ối để nuôi cấy nhằm phát hiện các bất thường của nhiễm sắc thể gây các dị tật của thai nhi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Kết quả: kỹ thuật chọc hút nước ối khá an toàn, kỹ thuật này được thực hiện một lần duy nhất ở 97,3% số thai phụ, chỉ có 2,1%, thai phụ phải chọc 2 lần; 0,7% thai phụ phải hẹn lại để chọc ối sau 1-2 tuần, thời gian thực hiện kỹ thuật ngắn (5 phút ở 92,7% số thai phụ), thời gian nằm viện là 2 giờ sau chọc ối; tỷ lệ biến chứng thấp (chỉ có 1 thai phụ bị sẩy thai chiếm 0,2%). Kết quả xử trí các thai bất thường nhiễm sắc thể khi chọc ối: tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể là 8,2%, trong đó 6,4% phải đình chỉ thai nghén; 1,8% chuyển tuyến để theo dõi và điều trị tiếp. Kết luận: kỹ thuật chọc hút nước ối để phát hiện bất thường nhiễm sắc thể thai nhi khá an toàn, tỷ lệ biến chứng thấp, đa số các trường hợp thai nhi đã được chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể thì thường phải xử trí bằng đình chỉ thai nghén.
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SUMMARY

COMMENT ON TECHNIC OF AMNIOCENTESIS AND MANAGEMENT THE FETAL CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN NATIONAL OBSTETRIC GYNECOLOGY HOSPITAL AND IN HANOI OBSTETRIC GYNECOLOGY HOSPITAL FROM 1/2008 TO 6/2009

The descriptive study on 438 women amniocentesis and amniotic cell culture for detection of chromosomal abnormalities may cause fetal malformations in National Obstetric and Gynecology Hospital and in Hanoi Obstetric and Gynecology Hospital period from 1/1/2008 30/6/2009. Results: the technique of amniocentesis are relatively safe, this technique is performed only once in 97.3% of women and 2.1% of pregnant women have to 2 pnction; 0.7% of pregnant women have rebooked to amniocentesis after 1-2 weeks, while the technical implementation in short time (5 minutes in 92.7% of women), length of hospital stay was 2 hours after amniocentesis; low complication rate (only 0.2%). Results management of fetal chromosomal abnormalities: proportion of chromosomal abnormalities was 8.2%, including 6.4% to abortion; 1.8% referral for monitoring and further treatment. Conclusion: the technique of amniocentesis to detect abnormal fetal chromosomes are relatively safe, low complication rate, the majority of cases have been diagnosed fetal chromosomal abnormalities often have to manage by abortion.
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